
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2021-2022
TT TÊN LỚP/NGÀNH

Số
sinh
viên

Nhóm Ca
học

Tháng 8/2021 Tháng 9/2021 Tháng 10/2021 Tháng 11/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

09  -
15

16  -
22

23  -
29

30  -
05

06  -
12

13  -
19

20  -
26

27  -
03

04  -
10

11  -
17

18  -
24

25  -
31

01  -
07

08  -
14

15  -
21 22  -  28

ĐH-K13 271 ĐẠI HỌC KHÓA 13, HỌC KỲ 7

1
ĐK CNTT 13A, B 39

2 S
ĐS CNTT 13 10

2 ĐK HTĐ 13 1
1 S

3 ĐK KTĐ 13 5

4
ĐK ĐĐT 13A, B 35

2 S THI ĐỢT II

ĐS ĐĐT 13 3 ĐỢT I

5
ĐK ĐKTĐ 13A, B 53

3 S SINH
HOẠT
CÔNG
DÂN -
SINH
VIÊN

ĐS ĐKTĐ 13 11
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6
ĐK CTM 13 27

2 S ĐỢT II

THTN - N1

ĐS CTM 13 4 THTN - N2

7
ĐK ÔTÔ 13A, B 36

2 S ĐỢT II THOT - N1,2

ĐS ÔTÔ 13 6

8 ĐK CK 13 6 1 S
ĐỢT II

MAGC - N1

9 CĐT 13 10 1 S TCNC - N1

9 QTKD 13 6 1 S
ĐỢT I

10 KẾ TOÁN 13 19 1 S

ĐH-K14 196 ĐẠI HỌC KHÓA 14, HỌC KỲ 5

1 CNTT 14 26 1 S

2 ĐĐT 14 26

3

S

3 HTĐ 14 1 S
DLTB -
N2, 3

ĐỢT II

4 ĐKTĐ 14 40 S
SINH
HOẠT
CÔNG
DÂN -
SINH
VIÊN

5 CTM 14 16 1 S ĐỢT I

6 ÔTÔ 14 70 4 S

7 CĐT 14 4 1 S

8 KẾ TOÁN 14 10 1 S

SINH
HOẠT
CÔNG
DÂN -
SINH
VIÊN
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9 QTKD 14 3 1 S

ĐH-K15 319 ĐẠI HỌC KHÓA 15, HỌC KỲ 3

1 CNTT 15 54 S

2 KHMT 15 1 S

3 ĐĐT 15 51 S
SINH
HOẠT
CÔNG
DÂN -
SINH
VIÊN

4 ĐKTĐ 15 67 S

5 CTM 15 25 S ĐỢT I GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

6 ÔTÔ 15 77 S

7 CK 15 14 S

8 KẾ TOÁN 15 21 S

9 QTKD 15 9 S

LTĐH-K13 173 LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 13, HỌC KỲ 5

1 KẾ TOÁN 13A 37 C/S

2 KẾ TOÁN 13B 36 C/S

3 QTKD 13B 9 C/S

4 CNTT 13B 28 C/S

5 ĐĐT 13B 6 C/S

ĐỢT I6 KTĐ 13B 14 C/S SINH
HOẠT
CÔNG
DÂN -
SINH
VIÊN

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



7 HTĐ 13B 8 C/S

8 CTM 13B 5 C/S

9 CK 13B 3 C/S

10 ÔTÔ 13B 7 C/S

11 KẾ TOÁN 13C 20 C/S

Tháng 8/2021 Tháng 9/2021 Tháng 10/2021 Tháng 11/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

09  -
15

16  -
22

23  -
29

30  -
05

06  -
12

13  -
19

20  -
26

27  -
03

04  -
10

11  -
17

18  -
24

25  -
31

01  -
07

08  -
14

15  -
21 22  -  28

Thực hành, thực tập khoa CNTT Thực hành, thực tập khoa Kinh tế

Thực hành, thực tập khoa Đ-ĐT Thực hành, thực tập khoa SPKT

Thực hành, thực tập khoa Cơ khí Thực hành, thực tập khoa GDĐC

ĐỢT ISINH
HOẠT
CÔNG
DÂN -
SINH
VIÊN
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Tháng 12/2021 Tháng 1/2022 Tháng 2/2022 Tháng 3/2022 Tháng 4/2022

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

29  -
05

06  -
12 13  -  19 20  -

26
27  -
02

03  -
09

10  -
16

17  -
23 24  -  30 31  -  06 07  -  13 14  -

20
21  -
27

28  -
06

07  -
13

14  -
20

21  -
27

28  -
03

04  -
10

11  -
17 18  -  24

ĐẠI HỌC KHÓA 13, HỌC KỲ 8

LTCS - N1, 2 LWEB - N1, 2 LTDD - N1, 2

MYDT - N1, 2

CCDN - N1

TBTM - N1, 2

DKLT - N1, 2

TNLM -
N1

BVRD - N1

TKMD -
N1,2

ĐỢT I
HTSC -
N1, 2

TBDT - N1,
2

TBTM - N3, 4 MYDT - N3, 4TDDK - N1,
2

HTCD -
N1, 2 DKLT - N3, 4

TDDK -
N3 DKLT - N5 HTCD -

N3

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2021-2022
Tháng 11/2021

16

22  -  28

ĐẠI HỌC KHÓA 13, HỌC KỲ 7

THI ĐỢT II
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THPC - N1 THPN - N1 DP TCNC - N1 THCC - N1 THMA - N1

THPC - N2 THPN - N2 THMA - N2 THCC - N2 TCNC - N2

TDDC - N1,2 DTXE - N1, 2 TDC2 - N1, 2 Tự chọn

PPHK -
N1 HDNC - N1 TIGC - N1 RBHQ - N1

VYXL - N1 TCD1 - N1 DTCS -
N1 TCD2 - N1

ĐỢT II

NGHỈ

TẾT

TỪ

NGÀY

27/01/2022

(25 THÁNG
CHẠP)

ĐẾN

HẾT

NGÀY

09/02/2022

(09 THÁNG
GIÊNG)

ĐẠI HỌC KHÓA 14, HỌC KỲ 6

ĐỢT II PMMP - N1 LTUD - N1

DLTB -
N1 DICB - N1 DTXS - N1 KMDT - N1

DTXS - N2, 3 DICB - N2, 3

ĐỢT I

ĐỢT II TCB1 - N1 DP

ĐỢT II

TDCB -
N1

ĐỢT II

THK1 - N1

ĐỢT I

THTN - N1

THTN - N2

THOT - N1,2

MAGC - N1

TCNC - N1

ĐẠI HỌC KHÓA 14, HỌC KỲ 5

ĐỢT II
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NCKH - N1 QTTN - N1

ĐẠI HỌC KHÓA 15, HỌC KỲ 4

DP
ĐỢT II ĐỢT I

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 13, HỌC KỲ 6

XÉT TỐT NGHIỆP BẾ
GIẢNG

ĐỢT II

ĐẠI HỌC KHÓA 15, HỌC KỲ 3

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 13, HỌC KỲ 5

NGHỈ

TẾT

TỪ

NGÀY

27/01/2022

(25 THÁNG
CHẠP)

ĐẾN

HẾT

NGÀY

09/02/2022

(09 THÁNG
GIÊNG)

ĐỢT II ĐỢT I
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ĐỢT I

Tháng 12/2021 Tháng 1/2022 Tháng 2/2022 Tháng 3/2022 Tháng 4/2022

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

29  -
05

06  -
12 13  -  19 20  -

26
27  -
02

03  -
09

10  -
16

17  -
23 24  -  30 31  -  06 07  -  13 14  -

20
21  -
27

28  -
06

07  -
13

14  -
20

21  -
27

28  -
03

04  -
10

11  -
17 18  -  24

Thực tập trải nghiệm Nhập học Thi kết thúc học kỳ

Sinh hoạt công dân cuối khóa Bế giảng Xét tốt nghiệp

Sinh hoạt công dân đầu năm học

Tháng 11/2021

16

22  -  28

ĐỢT II
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Tháng 5/2022 Tháng 6/2022 Tháng 7/2022

TT TÊN LỚP/NGÀNH
Số

sinh
viên

Nhóm Ca
học

Tháng 8/2021

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

25  -
01

02  -
08

09  -
15 16  -  22 23  -

29
30  -
05

06  -
12

13  -
19

20  -
26

27  -
03

04  -
10

11  -
17

18  -
24

25  -
31

01  -
07 09  -  15

LTĐH-K14 233 LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 14, HỌC KỲ 3

TNDC -N1

1 CNTT 14A 44
4

S/C

TTSP - N1 2 CNTT 14B 51 S/C

TNHT - N1 3 ĐĐT 14A 28 1 S/C

SINH
HOẠT
CÔNG
DÂN -
SINH
VIÊN

TNDI - N1 4 ĐKTĐ 14A 1 S/C

TNDD - N1

5 Ô TÔ 14A 13 1 S/C

TTSP - N1

ĐỢT II

6 CK 14A 8 1 S/C

TNDK - N1
SINH
HOẠT
CÔNG
DÂN
SINH
VIÊN
CUỐI
KHÓA

7 KẾ TOÁN 14A 43
3

S/C

TTSP - N1

XÉT TỐT NGHIỆP
8 KẾ TOÁN 14 B 45 S/C

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2021-2022
Tháng 4/2022

ĐẠI HỌC KHÓA 13, HỌC KỲ 8
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DP CĐ-K22 6 CAO ĐẲNG KHÓA 22, HỌC KỲ 5

TTSP - N1 1 KTL 22 6 1 S/C

DỰ KIẾN TUYỂN SINH NĂM 2021

TTSP - N1 THS-K5 25 THẠC SĨ KHÓA 5

XNDH - N1 1 KỸ THUẬT CƠ KHÍ 25 S Nhập
học Đ1

TTCN - N1 ĐH-K16 800 ĐẠI HỌC KHÓA 16, HỌC KỲ 1

TNQ - N1 1 CNTT 16 60 S

TNK - N1 2 KHMT 16 60 S

HỌC KỲ HÈ
(Từ 20/6/2022 đến

07/8/2022)

XỬ LÝ HỌC VỤ
HỌC KỲ II

(Từ 23/8/2022 đến
27/8/2022)

CBGD NGHỈ HÈ
(Từ 27/6/2022 đến

07/8/2022)

3 KTĐ 16 60 S

PTUW - N1 4 HTĐ 16 60 S
Nhập

học đợt
1 PT2

26÷28/5
/2021

+
SH
CD
SV
ĐK

DTCS - N1 ACAD -
N1 5 ĐĐT 16 70 S

ACAD -
N2, 3

MYDT - N1 6 ĐKTĐ 16 70 S

ĐỢT II MDTD - N1, 2 7 CTM 16 70 S

THNG -
N1 TCB2 - N1 DP 8 ÔTÔ 16 70 S

CKDC - N1, 2 DDCO - N1, 2 9 CK 16 70 S

DDCO - N3, 4 CKDC - N3, 4 10 CĐT 16 70 S

THMC - N1 DTCB - N1 11 KẾ TOÁN 16 70 S

ĐỢT II

THK2 - N1 12 QTKD 16 70 S

THMA - N1

TCNC - N2

Tự chọn

ĐẠI HỌC KHÓA 14, HỌC KỲ 6

SINH
HOẠT
CÔNG
DÂN
SINH
VIÊN
CUỐI
KHÓA

XÉT TỐT NGHIỆP
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BCKD - N1 LTĐH-K15 160 LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 15, HỌC KỲ 1

1 CNTT 15 16 S/C

2 KTĐ 15 16 S/C

3 HTĐ 15 16 S/C
Nhập

học đợt
1

26÷28/
5/2021

+
SH
CD
SV
ĐK

4 ĐĐT 15 16 S/C

DP
5 ĐKTĐ 15 16 S/C

ĐỢT II 6 CTM 15 16 S/C

7 CK 15 16 S/C

8 ÔTÔ 15 16 S/C

9 KẾ TOÁN 15 16 S/C

10 QTKD 15 16 S/C

SỐ CA THỰC HÀNH

1 KHOA CƠ KHÍ

KTCK S/C 0/0

CTM S/C 0/0

CKĐL S/C 0/0

2 KHOA CNTT S/C 0/0

3 KHOA
ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Đ-ĐT S/C 0/0

SINH
HOẠT
CÔNG
DÂN
SINH
VIÊN
CUỐI
KHÓA

ĐK&TĐH S/C 0/0

ĐẠI HỌC KHÓA 15, HỌC KỲ 4

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 13, HỌC KỲ 6

HỌC KỲ HÈ
(Từ 20/6/2022 đến

07/8/2022)

XỬ LÝ HỌC VỤ
HỌC KỲ II

(Từ 23/8/2022 đến
27/8/2022)

CBGD NGHỈ HÈ
(Từ 27/6/2022 đến

07/8/2022)

ĐỢT II
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ĐỢT II XÉT TỐT NGHIỆP
NL S/C 0/0

4 KHOA KINH TẾ
KẾ TOÁN S/C 0/0

QTKD SS/ 0/0

TỔNG CỘNG
2183 Tháng 8/2021

(1198) 1

Tháng 5/2022 Tháng 6/2022 Tháng 7/2022 09  -  15

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

25  -
01

02  -
08

09  -
15 16  -  22 23  -

29
30  -
05

06  -
12

13  -
19

20  -
26

27  -
03

04  -
10

11  -
17

18  -
24

25  -
31

01  -
07

Nơi nhận:
- Các đơn vị;
- Các tổ, bộ môn;
- Lưu: VT, ĐT.

Giáo dục quốc phòng

Nghỉ tết, nghỉ hè

Thời gian dự phòng

Tháng 4/2022

Thi kết thúc học kỳ

3 KHOA
ĐIỆN - ĐIỆN TỬSINH

HOẠT
CÔNG
DÂN
SINH
VIÊN
CUỐI
KHÓA
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Tháng 9/2021 Tháng 10/2021 Tháng 11/2021 Tháng 12/2021 Tháng 1/2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

16  -
22

23  -
29

30  -
05

06  -
12

13  -
19

20  -
26

27  -
03

04  -
10

11  -
17

18  -
24 25  -  31 01  -

07
08  -
14

15  -
21

22  -
28

29  -
05

06  -
12

13  -
19

20  -
26

27  -
02

03  -
09

10  -
16

17  -
23

PTUW - N1, 2, 3, 4 TQBM - N1, 2, 3, 4 PTTK - N1, 2, 3, 4 PTPM - N1, 2, 3, 4 KTTK - N1, 2, 3, 4

TBDT - N1 DTNC - N1 SCAD - N1

HSTD - N1 TRED - N1 PDDT - N1 KSKX - N1 HTPO - N1

THQG - N1 HMAG - N1 THQM - N1

KMAY - N1, 2, 3 KTHU - N1, 2, 3 BAHI - N1, 2, 3 QTTC - N1, 2, 3 TTCS - N1 THMX - N1, 2, 3 THQT - N1, 2, 3 KTHS - N1, 2, 3

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2021-2022
Tháng 8/2021

1

09  -  15

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 14, HỌC KỲ 3

SINH
HOẠT
CÔNG
DÂN -
SINH
VIÊN
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Thực tập sản xuất Điện lạnh 1 Thực tập sản xuất Điện lạnh 2 XÉT TỐT NGHIỆP

Nhập học
Đ2

THI HỌC KỲ I

CAO ĐẲNG KHÓA 22, HỌC KỲ 5

DỰ KIẾN TUYỂN SINH NĂM 2021

THẠC SĨ KHÓA 5

Nhập
học Đ1

ĐẠI HỌC KHÓA 16, HỌC KỲ 1

Nhập
học đợt
1 PT2

26÷28/5
/2021

+
SH
CD
SV
ĐK
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Nhập học
đợt 2

29÷31/
10/2021

+
SH
CD
SV
ĐK

THI HỌC KỲ I +
ĐĂNG KÝ HỌC

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 1/0 1/0 1/0

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0 2/0 3/0 3/0 2/0 3/0 3/0 3/0 0/0 0/0 0/0

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 1/0 1/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 1/0 1/0 1/0

4/0 4/0 4/0 4/0 4/0 4/0 4/0 4/0 4/0 4/0 4/0 4/0 4/0 4/0 4/0 4/0 4/0 6/0 7/0 7/0 4/0 0/0 0/0

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/0 1/0 4/0 4/0 6/0 2/0 3/0 2/0 1/0 1/0

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/0 5/0 4/0 7/0 6/0 1/0 2/0 2/0

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 15, HỌC KỲ 1

Nhập
học đợt

1
26÷28/
5/2021

+
SH
CD
SV
ĐK

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0
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0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Tháng 9/2021 Tháng 10/2021 Tháng 11/2021 Tháng 12/2021 Tháng 1/2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

16  -
22

23  -
29

30  -
05

06  -
12

13  -
19

20  -
26

27  -
03

04  -
10

11  -
17

18  -
24 25  -  31 01  -

07
08  -
14

15  -
21

22  -
28

29  -
05

06  -
12

13  -
19

20  -
26

27  -
02

03  -
09

10  -
16

17  -
23

0/0

0/0

0/0

Tháng 8/2021

1

09  -  15

Nơi nhận:
- Các đơn vị;
- Các tổ, bộ môn;
- Lưu: VT, ĐT.
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Tháng 2/2022 Tháng 3/2022 Tháng 4/2022 Tháng 5/2022 Tháng 6/2022

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

24  -  30 31  -  06 07  -  13 14  -
20

21  -
27

28  -
06

07  -
13

14  -
20

21  -
27

28  -
03

04  -
10

11  -
17

18  -
24

25  -
01

02  -
08

09  -
15

16  -
22

23  -
29

30  -
05

06  -
12

13  -
19

20  -
26

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 14, HỌC KỲ 4

ĐỢT I

ĐỢT II

SCA
D -
N1

HTP
O -
N1

HTLT - N1 NLDC - N1 TCSX - N1

THQM - N1 HTIG - N1 XDQT - N1

ĐỢT II

KTH
S -
N1,
2, 3

ĐỢT I

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2021-2022
Tháng 1/2022

24

17  -
23

SCAD - N1

HTPO - N1

THQM - N1

KTHS - N1, 2, 3
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BẾ
GIẢNG

DỰ KIẾN TUYỂN SINH NĂM 2021

NGHỈ

TẾT

TỪ

NGÀY

27/01/2022

(25 THÁNG
CHẠP)

ĐẾN

HẾT

NGÀY

09/02/2022

(09 THÁNG
GIÊNG)

THẠC SĨ KHÓA 5

HỌC KỲ HÈ
(Từ 20/6/2022 đến

07/8/2022)

XỬ LÝ HỌC VỤ
HỌC KỲ II

(Từ 23/8/2022 đến
27/8/2022)

CBGD NGHỈ HÈ
(Từ 27/6/2022 đến

07/8/2022)

THI HỌC KỲ II

ĐẠI HỌC KHÓA 16, HỌC KỲ 2

ĐỢT I ĐỢT II
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

XÉT TỐT NGHIỆP
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LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 15, HỌC KỲ 2

ĐỢT I ĐỢT II

1/0 0/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 2/0 2/0 1/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 0/0 1/0 2/0 1/0 1/0 0/0 0/0

1/0 0/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 2/0 3/0 3/0 3/0 3/0 2/0 2/0 2/0 0/0 4/0 4/0 4/0 4/0 0/0 0/0

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 1/0 3/0 2/0 2/0 2/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 1/0 0/0 0/0

1/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 2/0 0/0 2/0 2/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/0 1/0 1/0 0/0 0/0

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 3/0 4/0 3/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/0 3/0 0/0 0/0

1/0

0/0

1/0

0/0

1/0

2/0
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0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Tháng 2/2022 Tháng 3/2022 Tháng 4/2022 Tháng 5/2022 Tháng 6/2022

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

24  -  30 31  -  06 07  -  13 14  -
20

21  -
27

28  -
06

07  -
13

14  -
20

21  -
27

28  -
03

04  -
10

11  -
17

18  -
24

25  -
01

02  -
08

09  -
15

16  -
22

23  -
29

30  -
05

06  -
12

13  -
19

20  -
26

Nam Định, ngày 08 tháng 7 năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Xuân Thảnh

0/0

0/0

0/0

Tháng 1/2022

24

17  -
23
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Tháng 7/2022

47 48 49 50 51 52

27  -
03

04  -
10

11  -
17

18  -
24

25  -
31

01  -
07

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2021-2022
Tháng 6/2022

46

20  -
26
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HỌC KỲ HÈ
(Từ 20/6/2022 đến

07/8/2022)

XỬ LÝ HỌC VỤ
HỌC KỲ II

(Từ 23/8/2022 đến
27/8/2022)

CBGD NGHỈ HÈ
(Từ 27/6/2022 đến

07/8/2022)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0
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0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Tháng 7/2022

47 48 49 50 51 52

27  -
03

04  -
10

11  -
17

18  -
24

25  -
31

01  -
07

0/0

0/0

0/0

Tháng 6/2022

46

20  -
26
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